
 

 

 

 

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 9 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết) 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: 

Đọc lại bài Cái gì quý nhất? rồi cho biết trình tự lập luận của thầy giáo 

A. Phủ nhận ý kiến của ba bạn Nam, Quý và Hùng rồi đưa ra ý kiến của mình. 

B. Chỉ đưa ra ý kiến và lý giải ý kiến của mình. 

C. Khẳng định cái đúng trong ý kiến của ba học sinh sau đó mới nêu ra ý kiến mới sâu sắc hơn. 

D. Phân tích cái sai trong ý kiến của Nam, Quý và Hùng rồi đưa ra ý kiến của mình. 

Câu 2: 

Ý nghĩa của bài văn Đất Cà Mau? 

A. Điều đặc biệt trong những cơn mưa Cà Mau 

B. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường của người dân Cà Mau. 

C. Những điều đặc biệt từ trong cuộc sống đời thường của người Cà Mau 

D. Nhà cửa, đất đai và cây cối ở vùng đất Cà Mau có gì đặc biệt? 

Câu 3: 

Trong câu sau tiếng nào viết sai chính tả, em hãy sửa lại cho đúng 

a. Thời tiết lóng nực khiến bọn ló phát điên. 

b. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy cứ nóng ngóng không biết nàm thế lào 

 Câu 4: 

Trong câu sau, tiếng nào viết sai chính tả em hãy sửa lại cho đúng 

a. Những điều anh ấy nói làm cho Hoa vô cùng hoang man. 

b. Những điều lãn mạng ấy chỉ có trong truyện cổ tích. 

 Câu 5: 

Tìm các từ có nghĩa như mô tả dưới đây rồi đặt câu với mỗi từ đó: 



 

 

 

 

a. Từ mô tả âm thanh của tiếng suối chảy. 

b. Từ mô tả âm thanh của tiếng mưa rơi. 

c. Từ mô tả âm thanh của tiếng sóng vỗ. 

d. Từ mô tả âm thanh của tiếng gió thổi. 

 Câu 6: 

Gạch dưới các từ chỉ các hiện tượng thiên nhiên trong mỗi câu sau: 

a. Sáng sớm, trời đầy sương mù khiến ta khó có thể nhìn rõ. 

b. Những cơn mưa rào mùa hè làm tan đi không khí oi ả, nóng nực. 

c. Những trận mưa to đã gây ra lũ quét ở một số nơi. 

d. Họ làm những ngôi nhà kiên cố để chống bão gió tàn phá. 

 Câu 7: 

Gạch dưới các đại từ có trong mỗi câu sau: 

a. Tại nơi này, chúng  tôi đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm bên nhau. 

b. Tôi cũng thế, thích nghe nhạc và đi du lịch 

 Câu 8: 

Em hãy sử dụng đại từ thay thế để tránh lỗi lặp từ trong các câu sau 

Bạn ấy thích nghe nhạc và tôi cũng thích nghe nhạc. 

 Câu 9: 

Tìm các câu thành ngữ, tục ngữ có dùng đại từ với nội dung sau: 

a. Lòng kiên định vững vàng ví như chiếc kiềng ba chân. 

b. Khuyên người ta sử dụng đất đai, không để hoang phí vì tấc đất tấc vàng. 

c. Người đi xa luôn nhớ về gia đình với bát cơm canh, cà muối đạm bạc. 

d. Đi đây đó nhiều nơi sau đó lại về tắm ở ao ta. 

 Câu 10: 

Thuyết trình quanh vấn đề: Môn toán và môn tiếng việt, đâu mới là môn học quan trọng hơn. 

  



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Câu 1: 

Trình tự lập luận vừa có tình vừa có lý của thầy giáo: 

- Khẳng định cái đúng của ba học sinh: Lúa, gạo, vàng đều rất quý nhưng chưa phải quý nhất. 

- Nêu ra ý kiến mới sâu sắc hơn: : Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng 

trôi qua một cách vô ích.Vì vậy người lao động là quý nhất. 

Đáp án đúng: C. Khẳng định cái đúng trong ý kiến của ba học sinh sau đó mới nêu ra ý kiến mới sâu sắc hơn. 

Câu 2: 

Ý nghĩa của bài văn Đất Cà Mau: Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách 

kiên cường của người dân Cà Mau. 

Chọn đáp án: B. 

Câu 3: 

a. Thời tiết lóng nực khiến bọn ló phát điên. 

lóng -> nóng, nó -> ló 

b. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy cứ nóng ngóng không biết nàm thế lào 

nóng -> lóng, nàm -> làm, lào -> nào 

Câu 4: 

a. Những điều anh ấy nói làm cho Hoa vô cùng hoang man 

man -> mang 

b. Những điều lãn mạng ấy chỉ có trong truyện cổ tích 

lãn mạng -> lãng mạn 

Câu 5: 

a. róc rách: Tiếng suối chảy róc rách nghe thật êm tai. 

b. lộp độp. Tiếng mưa rơi lộp độp trên những mái tôn khiến lũ trẻ con không thể ngủ được. 

c. rì rào. Tiếng sóng vỗ rì rào bên mạn thuyền. 

d. ào ào. Tiếng gió thổi ào ào ngoài kia như sắp có mưa. 

Câu 6: 



 

 

 

 

a. Sáng sớm, trời đầy sương mù khiến ta khó có thể nhìn rõ. 

b. Những cơn mưa rào mùa hè làm tan đi không khí oi ả, nóng nực. 

c. Những trận mưa to đã gây ra lũ quét ở một số nơi. 

d. Họ làm những ngôi nhà kiên cố để chống bão gió tàn phá. 

Câu 7: 

a. Tại nơi này, chúng tôi đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm bên nhau. 

b. Tôi cũng thế, thích nghe nhạc và đi du lịch 

Câu 8: 

Sửa lại: 

Cách 1: Bạn ấy thích nghe nhạc và tôi cũng thế. 

Cách 2: Bạn ấy thích nghe nhạc và tôi cũng vậy. 

Câu 9: 

a. Dù ai nói ngả nói nghiêng 

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. 

b. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang 

Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu 

c. Anh đi anh nhớ quê nhà 

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. 

d. Ta về ta tắm ao ta 

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. 

Câu 10 

Môn toán và môn tiếng việt đều là hai môn học vô cùng quan trọng. Học toán giúp cho chúng ta phát triển tư 

duy, nhìn nhận mọi thứ một cách nhanh nhạy, logic và khoa học. Môn tiếng việt giúp chúng ta phát triển ngôn 

ngữ, bồi dưỡng những cảm xúc, những phẩm chất quý giá như tình yêu quê hương đất nước, yêu thương con 

người, trung thực, tự trọng,... Bởi vậy không có môn học nào quan trọng hơn môn học nào, hai môn học đều 

giữ một vị trí quan trọng. Chúng ta cần cố gắng rèn luyện, học tập tốt cả toán và tiếng việt thì mới có thể phát 

triển toàn diện được. 

 


